
Bảng giá áp dụng ngày 13/5/2019 có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

LOẠI XUẤT XỨ TÊN THIẾT BỊ
CÔNG 

SUẤT
ĐIỆN ÁP GIÁ NIÊM YẾT

1 Trung quốc 4,000,000 4,8 50,000 5,000,000 Đặt hàng

2 Trung quốc 8 ,8 00,000 9,500,000 10,000,000 Đặt hàng

3 Trung quốc 9,500,000 10,500,000 11,000,000 Đặt hàng

Trung quốc Ominksol 1.5K - TL2 (BH 10 năm) 10,500,000 12,000,000 12,500,000 Có sẵn

4 Trung quốc 10,500,000 12,500,000 13,000,000 Có sẵn

5 Trung quốc 12,500,000 14,500,000 15,000,000 Có sẵn

6 Trung quốc 11,900,000 13,200,000 13,900,000 Đặt hàng

7 Trung quốc 12,900,000 14,000,000 14,900,000 Có sẵn

8 Trung quốc 15,500,000 17,000,000 17,900,000 Có sẵn

9 Trung quốc 17,000,000 19,000,000 19,900,000 Có sẵn

10 Trung quốc 18 ,900,000 21,000,000 21,900,000 Có sẵn

11 Trung quốc 19,900,000 23,000,000 23,900,000 Đặt hàng

12 Trung quốc 30,400,000 38 ,000,000 38,900,000 Đặt hàng

13 Trung quốc 35,400,000 42,000,000 42,900,000 Đặt hàng

14 Trung quốc 40,400,000 48 ,000,000 48,900,000 Đặt hàng

CÁC LOẠI INVERTER HÒA LƯỚI DÀNH CHO ĐẠI LÝ



15 Trung quốc 44,400,000 52,000,000 52,900,000 Đặt hàng

16 Trung quốc 47,400,000 56,000,000 56,900,000 Đặt hàng

17 Trung quốc 48 ,400,000 58 ,000,000 58,900,000 Đặt hàng

18 Trung quốc 51,400,000 61,000,000 61,900,000 Đặt hàng

19 Trung quốc 78 ,400,000 94,000,000 95,900,000 Đặt hàng

20 25,000,000 26,500,000 27,900,000 Có sẵn

21 35,000,000 38 ,000,000 39,900,000 Đặt hàng

22 41,000,000 44,000,000 46,900,000 Có sẵn

23 42,500,000 47,500,000 50,000,000 Đặt hàng

24 52,300,000 58 ,500,000 61,500,000 Đặt hàng

25 57,8 00,000 64,600,000 68,000,000 Đặt hàng

26 96,200,000 107,500,000 113,100,000 Đặt hàng

27 108 ,500,000 121,300,000 127,600,000 Đặt hàng

28 110,400,000 123,400,000 129,900,000 Đặt hàng

29 159,500,000 178 ,200,000 187,600,000 Đặt hàng

30 246,8 00,000 275,8 00,000 290,400,000 Đặt hàng

31 108 ,500,000 121,300,000 127,600,000 Đặt hàng

32 168 ,600,000 18 8 ,400,000 198,300,000 Đặt hàng

33 228 ,900,000 255,900,000 269,300,000 Đặt hàng

34 110,8 00,000 123,8 00,000 130,300,000 Đặt hàng

35 171,200,000 191,300,000 201,400,000 Đặt hàng

36 231,200,000 258 ,400,000 272,000,000 Đặt hàng

37 4,8 00,000 5,400,000 5,700,000 Có sẵn

38 19,500,000 21,8 00,000 23,000,000 Đặt hàng



39 22,100,000 24,700,000 26,000,000 Đặt hàng

40 28 ,000,000 31,300,000 32,900,000 Đặt hàng

41 57,500,000 64,300,000 67,700,000 Đặt hàng

42 76,300,000 8 5,300,000 89,800,000 Đặt hàng

43 SPDs - Chống sét lan truyền 3,500,000 3,8 00,000 4,000,000 Có sẵn

44 Trung quốc 26,900,000 31,000,000 32,000,000 Có sẵn

45 Trung quốc 30,900,000 36,000,000 38,000,000 Có sẵn

46 Đức 32,000,000 37,000,000 38,900,000 Có sẵn

47 Đức 35,000,000 41,000,000 43,000,000 Có sẵn

48 Đức 38 ,000,000 45,000,000 48,000,000
Ngừng kinh 

49 Đức 48 ,000,000 52,000,000 55,000,000 Đặt hàng

50 Đức 49,000,000 56,000,000 57,900,000 Có sẵn

51 Đức 57,500,000 62,100,000 65,500,000 Đặt hàng

52 Đức 59,000,000 65,000,000 68,900,000 Có sẵn

53 Đức 65,000,000 69,000,000 73,900,000 Đặt hàng

54 Đức 69,700,000 75,900,000 79,900,000 Đặt hàng

55 Đức 71,000,000 79,000,000 84,000,000 Có sẵn

56 Đức 8 0,000,000 8 6,000,000 92,000,000 Đặt hàng

57 Đức 8 4,000,000 95,000,000 97,000,000 Đặt hàng

58 Đức
(đã bao gồm chống sét lan truyền)

8 5,000,000 97,900,000 99,900,000 Có sẵn

59 Đức
(đã bao gồm chống sét lan truyền)

150,000,000 18 4,000,000 194,000,000 Đặt hàng

60 Đức
(phải mua kèm INV manager IM 20)

129,000,000 141,000,000 149,900,000 Đặt hàng



61 Đức 62,8 00,000 67,8 00,000 71,300,000 Có sẵn

62 Đức 29,900,000 Có sẵn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG OMNIK, ZEVER

Các dòng đều có màn hình theo dõi và kết nối wifi

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG ABB

1. Các dòng UNO và PVS có tích hợp kèm các wifi

2. Các dòng Trio phải mua kèm card VSN 300

3. Dòng Pro 33 phải mua card VSN 700

4. Các mã TRIO đã bao gồm SPDs type II phía DC

5. Inverter bảo hành tiêu chuẩn 5 năm 

6. Phụ kiện bảo hành 2 năm

7. Một số dòng inverter có gia hạn bảo hành 10 năm nhưng phải đặt hàng riêng theo yêu cầu

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG SMA

1. Các thiết bị đã có phụ kiện kết nối internet qua Speedwire / cáp mạng Cat 5E

2. Trang bị chống sét lan truyền loại Type III

3. Để an toàn, đối với inverter công suất từ 5kW trở lên, khách hàng nên mua thêm chống sét lan truyền SPDs (mục số 1)

4. Inverter 60kW phải mua kèm bộ Inverter manager (mục số 19)

5. Thời gian đặt hàng nếu hàng không có sẵn, từ 2 ~ 4 tuần.

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

1 bộ giá NIÊM YẾT

3 bộ giá INSTALER
4 bộ giá ĐẠI LÝ

GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM VAT

Bảo hành: 5 năm, BH tại kho SOLAR E chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Miễn trừ bảo hành do: thiên tai, lũ lụt, cố ý gây hư hỏng.

 Khách hàng đặt cọc 50% khi tiến hành đặt hàng, thanh toán dứt điểm khi có thông báo giao hàng

Tại kho Solar E HCM

Thời gian đặt hàng:  nếu hàng không có sẵn, từ 4~6 tuần.


